KẾ HOẠCH TUẦN 4 TỪ NGÀY 25/11 ĐẾN NGÀY 29/11/2024
LỚP CHỒI 3

	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ
	- Quan sát sắc diện của trẻ
	- Trao đổi với phụ huynh mặc quần áo dài để giữ ấm cho trẻ.

	Trò chuyện sáng
	- Trẻ quan sát và nói lên các dạng áo được cài nút.
	
	- Trẻ quan sát và nói về các hình học cô dán trên tường.
	- Trẻ quan sát và nói về một vài sản phẩm bẻ loe của Cô.
	

	Thể dục sáng
	+ Tay: Co và duỗi tay (2 lần/ 8 nhịp)
+ Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người sang trái, sang phải (2 lần/ 8 nhịp)
+ Chân: Đứng, lần lượt từng chân co cao đầu gối (2 lần/ 8 nhịp)
+ Bật: Bật tách chân, khép chân (2 lần/ 8 nhịp)

	Giờ học
	Cài, cởi nút áo

- Trẻ thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay để cài, cởi nút áo.
Bé kể lại một ngày của bé ở nhà vào ngày chủ nhật


	Múa đàn (vỗ theo tiết tấu chậm)

- Trẻ vận động vỗ theo tiết tấu chậm của bài hát “Múa đàn”
Biết trao đổi thỏa thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung

	Hình tròn, hình tam giác

- Trẻ phân biệt được hình tròn với hình tam giác.

Bài tập hình tròn, hình tam giác (trang 22)


	Kỹ năng bẻ loe
 - Củng cố kỹ năng ấn lõm. Trẻ có kỹ năng bẻ loe để tạo thành sản phẩm

Đọc đồng dao: Mau mau tỉnh dậy
	Bò bằng bàn tay, bàn chân 3-4m

- Củng cố vận động “Trườn theo hướng thẳng”. Trẻ thực hiện được vận động bò bằng bàn tay, bàn chânđộ dài 3 – 4m đúng tư thế. 
Phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 1, 2 dấu hiệu

MĐYC: Trẻ biết phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 1, 2 dấu hiệu.


	Hoạt động ngoài trời
	- TCVĐ: Bắt vịt con

- Trẻ làm quen bài hát “Múa đàn”

- Chơi tự do:

+ Đi cà kheo

+ Gánh nước

+ Xé lá


	- TCVĐ: Bắt vịt con

- Trẻ làm quen với hình tròn, hình tam giác

- Chơi tự do: 

+ Đi cầu khỉ

+ Làm vòng từ lá dừa

+ Chơi cát

	- TCVĐ: Bắt vịt con

- Trẻ làm quen kỹ năng bẻ loe.

- Chơi tự do: 

+ Thảy vòng

+ Gấp đậu phộng

+ Làm nhẫn từ lá dừa
	- TCVĐ: Bắt vịt con

- Bộc lộ cảm xúc khi ngắm nhìn vẽ đẹp của các sự vật trong sân trường 

- Chơi tự do: 

+ Đi cầu khỉ

+ Làm vòng từ lá dừa

+ Chơi cát
	- TCVĐ: Bắt vịt con

- Trẻ làm quen biểu tượng về lửa 

- Chơi tự do: 

+ Nhảy bao bố

+ Đong nước

+ Kéo mo cau

	Hoạt động

vui chơi
	- Góc kỹ năng: Trẻ tiếp tục cài, cởi nút áo.

- Góc phân vai: Trẻ biết phối hợp trong nhóm khi chơi,  phối hợp hành động phù hợp tình huống (với sự  gợi ý của cô)

- Góc xây dựng:  Trẻ biêt chấp nhận bạn mới cùng chơi và chủ động khi chơi (với sự  gợi ý của cô)


	- Góc âm nhạc: Trẻ tiếp tục vận động vỗ theo tiết tấu chậm của bài hát “Múa đàn”

- Góc kỹ năng: Trẻ cài, cởi nút áo.

- Góc phân vai: Trẻ biết phối hợp trong nhóm khi chơi,  phối hợp hành động phù hợp tình huống (với sự  gợi ý của cô)

- Góc xây dựng:  Trẻ biêt chấp nhận bạn mới cùng chơi và chủ động khi chơi (với sự  gợi ý của cô)


	- Góc LQVT: Trẻ làm bài tập toán trang/ 22

- Góc âm nhạc: Trẻ vận động vỗ theo tiết tấu chậm của bài hát “Múa đàn”

- Góc kỹ năng: Trẻ cài, cởi nút áo.

- Góc phân vai: Trẻ biết phối hợp trong nhóm khi chơi,  phối hợp hành động phù hợp tình huống (với sự  gợi ý của cô)

- Góc xây dựng:  Trẻ biêt chấp nhận bạn mới cùng chơi và chủ động khi chơi (với sự  gợi ý của cô)


	- Góc tạo hình: Trẻ tiếp tục bẻ loe để tạo thành sản phẩm.

- Góc văn học: Trẻ tiếp tục đọc đồng dao “Mau mau tỉnh dậy”

- Góc LQVT: Trẻ làm bài tập toán trang/ 22

- Góc âm nhạc: Trẻ vận động vỗ theo tiết tấu chậm của bài hát “Múa đàn”

- Góc kỹ năng: Trẻ cài, cởi nút áo.

- Góc phân vai: Trẻ biết phối hợp trong nhóm khi chơi,  phối hợp hành động phù hợp tình huống 

- Góc xây dựng:  Trẻ biêt chấp nhận bạn mới cùng chơi và chủ động khi chơi.
	- Góc học tập:  Trẻ tiếp tục phân loại  đồ dùng đồ chơi

- Góc tạo hình: Trẻ tiếp tục bẻ loe để tạo thành sản phẩm.

- Góc văn học: Trẻ tiếp tục đọc đồng dao “Mau mau tỉnh dậy”

- Góc LQVT: Trẻ làm bài tập toán trang/ 22

- Góc âm nhạc: Trẻ vận động vỗ theo tiết tấu chậm của bài hát “Múa đàn”

- Góc kỹ năng: Trẻ cài, cởi nút áo.

- Góc phân vai: Trẻ biết phối hợp trong nhóm khi chơi,  phối hợp hành động phù hợp tình huống 

- Góc xây dựng:  Trẻ biêt chấp nhận bạn mới cùng chơi và chủ động khi chơi.

	Giờ ăn
	- Trẻ biết cầm ly đúng cách khi đánh răng

	Giờ ngủ
	- Trẻ biết trao đổi, thỏa thuận trực nhật giờ ngủ như: Trẻ biết phân công khiêng giường phụ cô

	Sinh hoạt chiều
	- Dạy hát: Múa đàn
	- Củng cố VTTTTC theo lời bài hát “Múa đàn”
	- Trẻ làm quen tiếng anh (học ngoại khóa)


	- Nghe hiểu nội dung các câu đơn, câu mở rộng, câu phức
	- Trẻ làm quen tiếng anh (học ngoại khóa)

	Trả trẻ
	- Trẻ chơi các góc chơi

	Nhận xét cuối ngày
	
	
	
	
	


Phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 1, 2 dấu hiệu

I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ biết phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 1, 2 dấu hiệu.

II. Chuẩn bị:
- Đồ dùng, đồ chơi của trẻ ở lớp: đồ chơi bác sĩ, đồ chơi uốn tóc, đồ chơi may đo, đồ chơi gia đình…)

III. Tiến hành:

Hoạt động 1:  

- Ổn định: Trẻ chơi trò chơi: Giấu tay

- Cô chia trẻ thành nhiều nhóm quan sát.

- Cô giao việc cho trẻ quan sát và phân loại đồ dùng đồ chơi theo các dấu hiệu (đồ chơi bác sĩ, đồ chơi uốn tóc, đồ chơi may đo, đồ chơi gia đình…)

- Trẻ về nhóm quan sát, thảo luận, cô gợi ý:

+ Các con quan sát thấy gì?

+ Các con vừa phân loại đồ chơi gì?

- Tập trung trẻ, mời từng nhóm trả lời và mời nhóm bạn bổ sung. Cô bổ sung khi trẻ chưa nói được (Phân loại đồ dùng đồ chơi theo 1-2 dấu hiệu)

Hoạt động 2:  

- Trẻ thực hành phân loại đồ dùng và đồ chơi, 
- Kết thúc
Bò bằng bàn tay, bàn chân ( độ dài 3 – 4m)

I. Mục đích yêu cầu: 

- Củng cố vận động “Trườn theo hướng thẳng”. Trẻ thực hiện được vận động bò bằng bàn tay, bàn chân độ dài 3 – 4m đúng tư thế. 
II. Chuẩn bị: 
- Sàn phẳng, sạch.

- Kẻ 3 đường song song cách nhau 40cm tạo thành đường để bò dài 3-4m. Chuẩn bị 2 đường để bò.

- Trang phục của cô và trẻ gọn gàng, dễ cử động, đi chân đất hoặc đi giày vải mềm.

III. Tiến hành:

1. Khởi động: 
- Cô cho trẻ đi vòng tròn và đi các kiểu chân (nhón chân, đi thường, gót chân,đi thường, khom lưng, đi thường, chạy nhanh, chạy chậm …) và về hàng.
2. Trọng động

* BTPTC:

- Tay1: Hai tay ra trước,lên cao (2l/8n)

- Chân 1: Ngồi xổm, đứng lên, ngồi xuống liên tục (2l/8n)

- Bụng 4: Ngồi dũi chân cúi gập người về trước(3l/8n).
- Bật 1: Hai tay chống hông bật tại chổ (2l/8n)

* VĐCB: Bò bằng bàn tay, bàn chân 3-4m 

- Trẻ lên bò theo khả năng của trẻ (Cô quan sát để tìm những trẻ thực hiện đúng)

- Hôm nay, cô sẽ dạy các con Bò bằng bàn tay, bàn chân độ dài 3-4m
- Mời trẻ bò đúng lên thực hiện mẫu.

- Trẻ thực hiện, Cô phân tích: Bò bằng bàn tay, bàn chân độ dài 3-4m 
+ Tư thế chuẩn bị: Trước vạch xuất phát, cô chống 2 bàn tay và 2 bàn chân xuống sàn.Lưng hơi nhổm llên cao, mắt nhìn thẳng về phía trước.

+ Thực hiện: Khi nghe hiệu lệnh “Xuất phát”, cô lần lượt đưa từng tay và chân trái chiều lên phía trước, luân phiên đổi tay, chân. Đầu ngẩng, mắt nhìn thẳng. Bò bằng bàn tay và bàn chân về đến vạch đích.
- Cô cho trẻ thực hiện (Cô quan sát và sửa sai cho trẻ).

- Trẻ chia thành 3 nhóm thực hiện bò

* Trò chơi vận động: “Trườn theo hướng thẳng lấy bóng”.

- Hôm nay, Cô sẽ cho các con chơi trò chơi “Trườn theo hướng thẳng lấy bóng”.

- Cô hướng dẫn cách chơi, luật chơi:

+ Cách chơi: Các bạn trườn theo hướng thẳng đến vạch đích các bạn sẽ đứng lên lấy bóng chạy về bỏ vào rổ của đội mình, sau khi bỏ bóng vào rổ rồi thì bạn đó sẽ về cuối hàng đứng, bạn kế tiếp sẽ trườn lên và lấy bóng chạy về

+ Luật chơi: Các bạn phải trườn theo hướng thẳng đến vạch mức mới được đứng dậy lấy bóng, bạn nào làm rớt bóng thì bạn đó sẽ bị mất lượt

- Trẻ chơi thử.

- Trẻ chơi 2-3 lần

* Hồi tỉnh: Cô cho trẻ đi hít thở nhẹ nhàng
Cài, cởi nút áo
I. Mục đích yêu cầu: 

- Trẻ biết phối hợp các cử động của bàn tay, ngón tay để cài và cởi nút áo.
II.  Chuẩn bị: 

- Mỗi trẻ 1 áo sơ mi

III. Tiến hành: 

Hoạt động 1:  

- Trẻ chơi trò chơi: “Một chú nhện con”

- Cô giơ chiếc áo sơ mi lên và hỏi trẻ : cô có gì đây? 

- Mặc cái áo này thì mình phải làm gì?

- Hôm nay cô sẽ dạy cho các con biết cách cài cởi nút  áo nha

- Cô cài và cởi nút áo cho trẻ xem.

- Cô vừa thực hiện, vừa giải thích: Cầm lấy 2 vạt áo sao cho bằng nhau tiếp đến tìm nút ở vị trí cao nhất, tìm lỗ khuyết cao nhất các con cầm nút  áo bằng các ngón tay phải dùng các ngón tay trái cầm lỗ khuyết và nhẹ nhàng đẩy qua lỗ khuyết, các con cài nút lần lượt từ trên xuống dưới và nhớ chỉnh sửa áo cho nút và khuy thẳng hàng không bỏ sót nút nào. Muốn cởi nút áo thì các con thực hiện như cài nhen (cô vừa thực hiện, vừa phân tích cho cởi nút áo) 

Hoạt động 2:  

- Cô cho cả lớp thực hiện cài, cởi cúc áo. Cô quan sát trẻ nào chưa làm được hướng dẫn lại

- Kết thúc

Múa đàn
I. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ biết vận động vỗ theo tiết tấu chậm bài hát “Múa đàn”
II. Chuẩn bị : 

- Nhạc bài hát  “Múa đàn”

III. Tiến hành : 

Hoạt động 1:  
- Trẻ chơi trò chơi “Đồng hồ quả lắc”

- Cho trẻ nghe một đoạn bài hát và đoán tên bài hát (1 vài trẻ trả lời).

- Cả lớp hát bài hát kết hợp nhạc.

- Hôm nay, cô sẽ dạy các con vỗ tay theo tiết tấu chậm bài hát “Múa đàn”.

- Cô hát và vỗ tay tiết tấu chậm cho trẻ xem.

- Vỗ tay theo tiết tấu chậm ( vỗ 3 tiếng rồi nghĩ 1 nhịp)
- Cô hát từng câu thực hiện vỗ tay, trẻ cùng làm với cô đến hết bài hát (Cô quan sát, sửa sai kịp thời cho trẻ)

Hoạt động 2:  
- Trẻ vỗ tay theo tiết tấu chậm kết hợp bài hát “Múa đàn”
- Mời nhóm bạn trai, bạn gái đứng lên vỗ

- Trẻ chia thành 3 nhóm luyện tập 

- Từng nhóm lên biểu diễn hát và vỗ tay theo tiết tấu chậm, các nhóm còn lại vỗ theo.

- Mời 2-3 trẻ lên vỗ theo cách của mình

- Kết thúc: Cả lớp thực hiện.
Hình tròn, hình tam giác
I. Mục đích yêu cầu: 

- Trẻ nhận biết và phân biệt được hình tròn, hình tam giác.

 II. Chuẩn bị: 

- Mỗi trẻ có rổ thẻ: hình tròn, hình tam giác

III. Tiến hành:

Hoạt động 1:  
- Ổn định: Trẻ chơi trò chơi: “Một ngón tay nhúc nhích”
- Cô cho trẻ tìm quanh lớp những hình ảnh về hình tròn, hình tam giác

- Cô cho mỗi trẻ lấy rỗ thẻ hình: hình tròn, hình tam giác

- Cô giơ hình tròn, trẻ giơ theo và gọi tên hình

- Cô cho trẻ lăn hình tròn

+ Hình tròn có lăn được không? Vì sao?

=>Hình tròn lăn được vì hình tròn không có cạnh, không có góc. 

- Cô giơ hinh tam giác, trẻ giơ theo và gọi tên hình

- Cô chỉ vào cạnh và giới thiệu số cạnh

- Cô cho trẻ  đếm số cạnh

- Cô cho trẻ lăn hình tam giác

+ Tam giác có lăn dược không? Vì sao?

=>Hình tam giác không lăn được vì hình tam giác có 3 cạnh và các góc nhọn

Hoạt động 2:  
- Trò chơi 1: Trẻ lựa thẻ  theo yêu cầu của cô

+ Trẻ giơ thẻ hình theo yêu cầu của cô (làm đúng tặng 1 bông)

- Trò chơi 2: Tìm về đúng nhà
+ Mỗi trẻ cầm 1 thẻ hình bất kì 

+ Cách chơi: cô chuẩn bị 2 ngôi nhà 1 ngôi nhà có cửa hinh tròn, 1 ngôi nhà cửa hình tam giác. Cô cho trẻ đi vòng tròn và hát bài “vui đến trường” khi kết thúc bài hát trẻ phài về đúng nhà của mình (làm đúng tặng 1 bông)

- Trẻ về bàn thực hiện bài tập (BT toán tập 2/12)
- Kết thúc
Bẻ loe
I. Mục đích yêu cầu:

- Củng cố kỹ năng ấn lõm.
- Trẻ có kỹ năng bẻ loe để tạo thành sản phẩm.
II. Chuẩn bị:

- Cô chuẩn bị một số vật mẫu (cái bát, cái nón,…)

III. Tiến hành:

Hoạt động 1: 

- Trẻ chơi trò chơi “Con thỏ gật gật”.

- Trẻ quan sát những vật mẫu, cho cô biết:

+ Tên của các sản phẩm? (Gọi 1 số trẻ) 

+ Chúng ta làm gì để có sản phẩm này? (Gọi 1 số trẻ)

+ Bé nào nhớ kỹ năng ấn lõm? (Gọi trẻ)
- Hôm nay, cô sẽ dạy các con bẻ loe để tạo thành sản phẩm nhé! 

- Cô bẻ loe cho trẻ xem.

- Cô vừa làm, vừa phân tích: Cô đã có ấn lõm, dùng hai ngón tay bẻ xung quanh viền cho rộng ra gọi là bẻ loe.

- Cô hỏi 1 số trẻ muốn làm sản phẩm gì, cách thực hiện. Cô gợi ý cách làm giúp trẻ hoàn thành sản phẩm
Hoạt động 2:
- Trẻ thực hiện kỹ năng ấn lõm- bẻ loa để tạo ra 1 số sản phẩm trẻ thích (Cô quan sát, gợi ý, động viên cho trẻ thực hiện)

- Kết thúc: Trẻ trưng bày sản phẩm.
